

[bookmark: _Hlk164589996]MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1.
ĐỀ 11
I. [bookmark: bookmark206]Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. [bookmark: bookmark207]Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm)
HS đọc một đoạn văn/ bài ngắn (có dung lượng theo quy định của chương trình Tiếng
Việt 1) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)
+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra.
2. [bookmark: bookmark208]Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm).
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
Chú gấu ngoan
Bác voi cho gấu anh một rổ lê. Gấu anh cảm ơn bác voi rồi đem lê về, chọn quả to nhất b iếu ông. Gấu ông rất vui, xoa đầu gấu anh và bảo:
- Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!
Gấu ánh đưa quả lê to thứ hai tặng mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn gấu anh.
- Con ngoan lắm! Mẹ cảm ơn con!
Gấu anh đưa quả lê to thứ ba cho em. Gấu em thích quá, ôm quả lê, nói:
- Em cảm ơn anh!
- Gấu anh cầm quả lê còn lại, ăn một cách ngon lành. Hai anh em gấu vừa cười vừa lăn khắp nhà.
Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng:
Câu 1:(0,5 điểm) Bác voi cho gấu anh quả gì?
[bookmark: bookmark209]A. Quả táo	B. Quả dưa	C. Quả lê	D. Quả na
Câu 2: ( 0,5 điểm) Khi được nhận quà ông gấu đã nói gì với gấu anh?
	A. Khen cháu rất ngoan
B. Cháu ngoan lắm. Ông cảm ơn cháu
	C. Cháu rất giỏi
D. Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu!



[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark212]Câu 3: (1 điểm) Gấu anh có gì ngoan?
	A.  Biết chia sẻ
B.  Biết nói lời cảm ơn
	C. Biết nhường nhịn và chọn quả lê to nhất để biếu ông
D. Cả 3 đáp án trên


II. Kiểm tra viết (10 điểm)
l. [bookmark: bookmark218]Chính tả: (7 điểm)
GVđọc bài sau cho HS chép ( Thời gian viết đoạn văn khoảng 15phút)
Giúp bạn
Gà con đi học gặp mưa
Có anh ếch cốm cũng vừa đến nơi
Mưa to, gió lớn bời bời
Ếch cốm vừa nhảy vừa bơi lò cò
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Bài tập: ( 3 điểm)
Câu 1:(M1- 1 điểm)Điền ng hay ngh
	ón chân	cái	ế		e tiếng	bắp	ô		ỉ hè
Câu 2:(M2- 1điểm) Nổi ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
	A
	
	B

	Biển quê em
	
	thắp sáng cho em học bài

	
	

	Chiếc đèn
	
	bơi dưới nước

	
	

	Con cá vàng
	
	đang may quần áo

	
	

	Bà em
	
	rất yên ả



Câu 3:(M3- 1điểm) Em hãy viết lên ước mơ sau này của mình? Để thực hiện được ước mơ đó em phải làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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